
Họ và tên: ………………………………

Tuổi: 3     Lớp: …………………………    

Tuần 3 tháng 3 năm 2020

HỆ THỐNG BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH 

MẪU GIÁO BÉ

1. Colour and say (Bé hãy tô màu và nói tên hình ảnh bé nhìn thấy trong tranh nhé!)
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Họ và tên: ………………………………

Tuổi: 3     Lớp: …………………………    

Tuần 3 tháng 3 năm 2020

2. Match and say (Bé hãy nối các đồ chơi giống nhau và nói tên các đồ chơi nhé!)
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Ball

Ball

Teddy bear

Teddy bear



Họ và tên: ………………………………

Tuổi: 3     Lớp: …………………………    

Tuần 3 tháng 3 năm 2020

3. Colour and say (Bé hãy tô màu các đồ chơi theo yêu cầu: quả bóng- màu đỏ, 

gấu bông – màu xanh nhé!)
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Ball - Red

Teddy bear - Green



Họ và tên: ………………………………

Tuổi: 3     Lớp: …………………………    

Tuần 3 tháng 3 năm 2020

4. Trace and say (Bé hãy nối các nét đứt để dẫn đường cho bạn trai và bạn gái tìm

các đồ chơi yêu thích nhé!)
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Ball

Teddy bear

Boy

Girl


